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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Đà Nẵng, ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng và các trường thuộc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định 2533/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/ VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp giao ban Trường Đại học Kinh tế ngày 06/02/2017; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                           

- Như điều 2;

- Lưu VT, P. CTSV./.                                                                       (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                     PGS. TS. Đào Hữu Hòa
        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH

Về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế
 (Kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-ĐHKT ngày 06/7/2017 của Trường ĐH Kinh tế)
Điều 1: Quy định các quỹ học bổng khuyến khích học tập

1. Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện dành cho sinh viên Việt Nam
- Mục đích: Khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện tốt

- Đối tượng được cấp học bổng: 
+ Sinh viên có điểm trúng tuyển cao vào đầu khóa học.

+ Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện cao khi kết thúc mỗi học kỳ.

- Nguồn quỹ học bổng: Nguồn quỹ được bố trí tối thiểu bằng 6% nguồn thu học phí thực tế của sinh viên Việt Nam.

- Tiêuchuẩn – Mứccấp – Sốlượng:

	Loại HB
	TiêuChuẩn
	Mức cấp học bổng
	Sốlượng

	Đặc biệt
	- Sinh viên có điểm trúng tuyển từ 26,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).      - Sinh viên có thành tích đặc biệt nổi bật đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường, cộng đồng và xã hội.
	-Bằng 100% học phí theo chương trình đào tạo;

- Được miễn 100% nội trú phí tại Ký túc xá Trường Đại học Kinh tế;

- Được hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000 đồng/tháng.
	Xét theo kết quả tuyển sinh và thành tích của sinh viên

	Toàn phần


	- Căn cứ theo điểm trúng tuyển của sinh viên vào đầu khóa học.

- Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ trước đạt loại xuất sắc khi kết thúc mỗi học kỳ.
	Bằng 100% học phí theo chương trình đào tạo
	0,5% số lượng sinh viên / chuyên ngành đào tạo

	Bán phần


	- Căn cứ theo điểm trúng tuyển của sinh viên vào đầu khóa học.

- Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ trước từ giỏi trở lên khi kết thúc mỗi học kỳ.
	Bằng 50% học phí theo chương trình đào tạo
	3,5% số lượng sinh viên / chuyên ngành đào tạo

	Khuyến khích
	- Căn cứ theo điểm trúng tuyển của sinh viên vào đầu khóa học.

- Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ trước từ khá trở lên khi kết thúc mỗi học kỳ.
	Bằng 25% học phí theo chương trình đào tạo
	16% số lượng sinh viên/ chuyên ngành đào tạo


2. Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện dành cho sinh viên Quốc tế:

- Mục đích: Khuyến khích sinh viên quốc tế học tập và rèn luyện tốt

- Đối tượng được cấp học bổng:  Sinh viên Quốc tế

- Nguồn quỹ học bổng: Nguồn quỹ được bố trí tối thiểu bằng 6% nguồn thu học phí thực tế của sinh viên quốc tế.

- Tiêuchuẩn – Mứccấp – Sốlượng:

	Loại HB
	Tiêu chuẩn
	Mức cấp 
	Sốlượng

	Toàn phần
	Sinh viên Quốc tế có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên khi kết thúc mỗi học kỳ.
	Bằng 100% học phí theo chương trình đào tạo
	0,5% số lượng sinh viên

	Bán phần
	
	Bằng 50% học phí theo chương trình đào tạo
	3,5% số lượng sinh viên

	Khuyến khích
	
	Bằng 25% học phí theo chương trình đào tạo
	16% số lượng sinh viên


3. Học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
- Mục đích: Đảm bảo cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để học tập.
- Đối tượng cấp học bổng: 

+ Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi cả cha lẫn mẹ, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo...)

+ Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo.

- Nguồn quỹ học bổng: Nguồn quỹ được bố trí tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí thực tế và có thể được bổ sung bằng các nguồn khác do Hiệu trưởng quyết định.

Trường hợp nguồn Quỹ không sử dụng hết trong học kỳ xét cấp học bổng sẽ được chuyển sang bổ sung cho Quỹ “Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện” trong học kỳ đó (theo Mục 1, Điều 1).  

- Tiêu chuẩn – Mức cấp:

	Loại học bổng hỗ trợ
	Tiêu chuẩn
	Mức cấp

	Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo
	Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hộ nghèo, cận nghèo.
	Từ 25% đến 100% mức học phí theo chương trình đào tạo

	Hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng đào tạo
	Sinh viên thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đào tạo tại ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.
	Hỗ trợ toàn bộ lãi suất khoản vay để đóng học phí theo mức học phí của Nhà trường nhưng không vượt quá mức tối đa quy định của Nhà nước (trong thời gian đào tạo tối đa là 4 năm theo quy định về thời gian đào tạo).


Điều 2: Nguyên tắc và quy trình xét, cấp học bổng:

1. Nguyên tắc xét cấp học bổng:

- Việc xét cấp học bổng phải đảm bảo tính chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng thành tích học tập, rèn luyện và hoàn cảnh của sinh viên.

- Trong một học kỳ, sinh viên chỉ được nhận một loại học bổng có giá trị cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện nghỉ học, cảnh báo học tập, vi phạm các quy định của nhà trường (chưa nộp học phí, bảo hiểm y tế, chưa thực hiện các quy định khác, v.v...) không được xét cấp học bổng.

- Đầu khóa học: 

+ Đốivới học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện dành cho sinh viên Việt Nam: Xét theo thứ tự điểm trúng tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ trên cao xuống thấp cho đến hết số lượng học bổng được cấp cho từng chuyên ngành học. Nếu điểm trúng tuyển bằng nhau xét theo thành tích đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường, cộng đồng và xã hội (theo biểu mẫu 1A).

+ Đối với học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Xét theo thứ tự hoàn cảnh gia đình và điểm trúng tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ trên cao xuống thấp cho đến hết số lượng học bổng được cấp. Nếu hoàn cảnh gia đình và điểm trúng tuyển bằng nhau, xét theo thành tích đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường, cộng đồng và xã hội (theo biểu mẫu 2).

- Kết thúc mỗi học kỳ: 

+ Đối với học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện dành cho sinh viên Việt Nam và Quốc tế: Xét theo thứ tự kết quả học tập, điểm rèn luyện từ trên cao xuống thấp cho đến hết số lượng học bổng được cấp cho từng chuyên ngành học. Trường hợp các sinh viên có kết quả học tập, điểm rèn luyện bằng nhau thì Khoa xếptheo thứ tự điểm ưu tiên, thành tích của sinh viên (theo biểu mẫu 1A và 1B).
+ Đối với học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Xét cấphọc bổng theo hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, rèn luyện từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng học bổng. Trong trường hợp sinh viên có hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, rèn luyện bằng nhau thì xét theo điểm ưu tiên, thành tích của sinh viên (theo biểu mẫu 2).

- Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quy định.

2. Quy trình xét, cấp học bổng:
Bước 1:
Đầu học kỳ, Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào nguồn thu học phí hệ chính quy và tổng hợp chi phí lãi vay vốn tín dụng đào tạo của ngân hàng Chính sách xã hội để xác định các nguồn quỹ của từng loại học bổng;

Phòng Công tác sinh viên xây dựng phương án phân bổ học bổng và xét cấp học bổng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Bước 2:
Đầu khóa học, Khoa nộp danh sách sinh viên Việt Nam đề nghị xét cấp học bổng trong vòng 15 ngày kể từ ngày học chính khóa tại trường (áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất nhập học, không tính sinh viên Quốc tế);

Kết thúc mỗi học kỳ, Khoa nộp danh sách sinh viên Việt Nam, sinh viên Quốc tế, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị cấp học bổng trong vòng 15 ngày kể từ ngày Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục công bố kết quả thi học kỳ của sinh viên.

Bước 3: Phòng CTSV tổng hợp danh sách đề nghị của các Khoa trình Hội đồng họp và xét duyệt.

Bước 4: Hiệu trưởng căn cứ đề nghị của Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT Trường xem xét và quyết định cấp học bổng cho sinh viên.

Bước 5: Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả được nhận học bổng và phòng Kếhoạch – Tài chính cấp phát học bổng cho sinh viên trong vòng 07 ngày làm việc. Sinh viên có khiếu nại về học bổng gửi đơn trực tiếp cho Khoa quản lý sinhviên. Khoa có trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại cho sinh viên chậm nhất sau 07 ngày làm việc.

Trường hợp kết quả học bổng sau khi khiếu nại có thay đổi, Khoa và Phòng CTSV có trách nhiệm đề xuất Nhà trường xem xét điều chỉnh kết quả học bổng cho sinh viên. Những sinh viên sau khi nhận học bổng học kỳ đó, học kỳ sau nghỉ học sẽ bị thu hồi lại khoản tiền đã cấp học bổng.

Điều 3: Tổ chức thực hiện
1. Trưởng các đơn vị trong Trường, giảng viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy định này trong cán bộ viên chức và sinh viên của đơn vị mình.

2. Quy định này được thực hiện từ năm học 2017 -2018, áp dụng cho sinh viên khóa 43K, tuyển sinh năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh các đơn vị phản ánh bằng văn bản với Hiệu trưởng (qua Phòng Công tác sinh viên) để tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

3.Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Công tác SV giúp Hiệu trưởng hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Quy định này và đề xuất Hiệu trưởng việc điều chỉnh, bổ sung nội dung khi cần thiết./.

                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                           

- Như điều 3;

- Lưu VT, P. CTSV./.                                                                      (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                  PGS. TS. Đào Hữu Hòa
